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Bảo quản, tu bổ, tôn tạo cụm 

di tích quốc gia đình -  chùa 

Ngô Xá, chùa Nề

Huyện Ý Yên Tu bổ, tôn tạo 2.023 2.026
125/NQ-HĐND 

(09/12/2022)
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Dự kiến 

hoàn thành 

sau năm kế 

hoạch

Nhóm B
Văn hóa, 

thông tin
Nam Định

1

Dự kiến Kế hoạch vốn NSNN năm 2024

Giải trình trong 

trường hợp dự án bị 

gạch

Cam kết của bộ, cơ quan trung ương trường 

hợp bố trí vốn cho dự án chưa đáp ứng thứ 

tự ưu tiên theo quy định

Thông tin dự án trong 

kế hoạch vốn NSTW 

năm 2023

Vốn NSĐP
Vốn hợp 

pháp khác

Trạng thái 

dự án

Dự kiến 

hoàn 

thành

Biểu mẫu 

DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG HÀNG NĂM VỐN NSTW NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

Thông tin dự án theo Quyết định giao Kế hoạch đầu  tư công trung hạn của Thủ tướng Chính phủ Thông tin Quyết định đầu tư/ Quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư làm cơ sở giao kế hoạch đầu tư Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 Thủ tướng đã giao

Thời gian Quyết định chủ trương/Quyết định đầu tư Quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư Quyết định đầu tư Trong đó: NSTW

TMĐT TMĐT Thời gian TMĐT

Trong đó: 

NSTW

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Số quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành

Trong đó

Kế hoạch đầu tư công trung hạn đang trình cấp có thẩm quyền 

phân bổ, điều chỉnh

Trong đó: NSTW

Trong đó

Kế hoạch vốn NSTW giao hằng năm từ năm 2021 đến năm kế  hoạch của dự án (không bao gồm nguồn dự phòng, tăng thu, tiết kiệm chi hằng năm)

Trong đó:

Vốn từ nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn NSTW giai đoạn 

2021-2025

Vốn NSTW từ nguồn Chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội
Trong đó

Trong đó Trong đó

Thanh toán nợ 

XDCB

Thu hồi các 

khoản ứng 

trước20232022

Tổng (công 

thức có sẵn 

không sửa)202320222021

Tổng số (công 

thức có sẵn 

không sửa)

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn) 

(công thức có 

sẵn không sửa)

Kế hoạch vốn NSTW hằng năm  được cấp có 

thẩm quyền cho phép kéo dài (không bao gồm 

nguồn dự phòng, tăng thu, tiết kiệm chi hằng 

năm)

Trong đó

Ước giải ngân đến từ 1/1/2022 

đến 30/9/2022
Lũy kế dự kiến giải ngân đến năm 2023 của dự án

Giải ngân kế  hoạch vốn Thủ tướng giao, bổ sung 

trong năm
Giải ngân kế  hoạch vốn kéo dài

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)
20222021

Tổng (công 

thức có sẵn 

không sửa)

Bao gồm Trong đó

Giải ngân từ nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn NSTW giai đoạn 2021-2025

Lũy kế vốn đã giải 

ngân từ khởi công 

đến hết năm 2020

Trong đó: chi tiết theo từng giai đoạn

Lũy kế dự kiến giải ngân đến từ năm 2021 tới năm kế  hoạch

Trong đó

Trong đó:

Vốn NSĐP và vốn hợp pháp khác

Bao gồm

Vốn NSTW

Vốn NSĐP
Vốn hợp 

pháp khác

Thu hồi 

các khoản 

ứng trước

Kiểu dự 

án
Loại dự án

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

(công thức 

có sẵn, 

không 

sửa)

Tổng số 

(công thức 

có sẵn, 

không 

sửa)

Tổng  

(công thức 

có sẵn, 

không sửa)

Trong đó Tổng  

(công thức 

có sẵn, 

không sửa)

Trong đó

Giải ngân từ nguồn vốn Chương 

trình phục hồi và phát triển kinh 

tế - xã hội

Trong đó

Trong đó NSTW

Tổng số 
Thu hồi 

các khoản 

ứng trước

Thanh 

toán nợ 

XDCB

Chuẩn bị 

đầu tư

Vốn từ 

nguồn 

NSTW 

khác

Bao gồm

Nguồn vốn đầu tư công thuộc kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, 

trong đó:

Tổng  

(công thức 

có sẵn, 

không 

sửa)

2022 2023

Giải ngân 

vốn từ 

nguồn 

tăng thu, 

tiết kiệm 

chi NSTW 

hằng năm

Giải ngân 

vốn từ 

nguồn dự 

phòng 

NSTW 

hằng năm

Giải ngân 

vốn kế 

hoạch năm 

2020 trở về  

trước được 

phép kéo dài 

sang năm 

thứ nhất của 

kỳ trung hạn

Thanh 

toán nợ 

XDCB

Tổng số 

(công thức 

có sẵn, 

không sửa)

Thanh toán nợ 

XDCB

Thu hồi các 

khoản ứng 

trước

Tổng số

Tổng  

(công thức 

có sẵn, 

không sửa)

Tổng số 

(công thức 

có sẵn, 

không sửa)

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)
 (công thức 

có sẵn, 

không sửa)

Trong đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NSTW

 (công 

thức có 

sẵn, 

không 

sửa)

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

 (công 

thức có 

sẵn, 

không 

sửa)

Trong đó: 

NSTW

Trong đó

Mã quan 

hệ ngân 

sách

Mã dự án 

đang được 

cấp trong 

danh mục 

kế hoạch 

vốn NSĐP 

trên Hệ 

thống đầu 

tư công

Tên đơn 

vị

Năm đầu tiên 

bố trí vốn "thực 

hiện dự án"

Trong đó: 

NSTW

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Số quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành
Hoàn thànhKhởi công

Nhóm dự 

án

Nội dung 

đã hoàn 

thiện của 

dự án để 

giao kế 

hoạch vốn 

hằng năm 

theo yêu 

cầu của 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư

Bổ sung 

thêm ý 

kiến giải 

trình khác 

(nếu có)

Nội dung 

cam kết 1

Nội dung 

cam kết 2

Số vốn 

cam kết 

(nếu có)

Số văn 

bản cam 

kết, ngày 

tháng năm 

ban hành

Ghi chú

Mã 

CTMTQG

, Ngành, 

lĩnh vực

Kiểu dự án đã 

giao trung hạn

Thanh toán nợ 

XDCB

Thu hồi các 

khoản ứng 

trước

Tổng số

Yêu cầu hoàn 

thiện trước khi 

giao kế hoạch 

hằng năm của 

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư

Kiểu dự án đã 

giao trung hạn

Mã lỗiSTT

Trong đó: 

NSTW

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Số quyết địnhHoàn thànhKhởi công

Năng lực thiết 

kế
Địa điểm XD

Danh mục dự án

Mã dự án

 (Mã trên Hệ thống, 

không điều chỉnh cột 

này)


